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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1932/QĐ-UBND
	Long Xuyên, ngày 14 tháng 10 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH AN GIANG.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Website Chính phủ;
- Cơ quan kiểm soát TTHC-VP.Chính phủ (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh (qua website tỉnh);
- Lưu: VT, TH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lâm Minh Chiếu


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang )
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH AN GIANG


I. Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước


1. Thủ tục chi trả nợ dân theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Trình tự thực hiện.


- Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Cá nhân:


· Tập hợp các hồ sơ có liên quan. 


· Liên hệ phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh An Giang để cung cấp thông tin về Chứng minh nhân dân.


· Bước 2: Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ, căn cứ các hồ sơ có liên quan của người thụ hưởng, lập lệnh chi tiền trình Ban giám đốc ký và chuyển lệnh chi sang Kho bạc nhà nước tỉnh, đồng thời thông báo cho cá nhân. 


· Bước 3: Kho bạc Nhà nước tỉnh chi trả cho người thụ hưởng theo lệnh chi trả.


· Bước 4: Người thụ hưởng nhận tiền tại Kho bạc nhà nước theo lệnh chi tiền của Sở Tài chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ Sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm: 


· Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Giấy Chứng minh nhân dân (bản pho to)


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn chỉnh.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp: Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


- Phí, lệ phí: Không 


- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh chi tiền


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002


2. 
Thủ tục cấp mã số dự án đầu tư (giai đoạn chuẩn bị đầu tư)


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Chủ đầu tư đến Phòng Quản lý Đầu tư, Sở Tài chính để nộp hồ sơ đăng ký cấp mã số dự án.


· Bước 2: Cán bộ Phòng tiếp nhận hồ sơ để cấp mã số và không ghi phiếu hẹn.


· Bước 3: Cán bộ nhận hồ sơ trực tiếp cấp mã số và trình Ban Giám đốc phê duyệt.


· Bước 4: Chủ đầu tư đến Phòng Quản lý Đầu tư để nhận kết quả.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ Sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (bản chính).


· Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn chỉnh.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


· Cơ quan phối hợp:


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. (Mẫu số 03-MSNS-BTC)


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


· Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.


· Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.


3. 
Thủ tục cấp mã số dự án đầu tư (giai đoạn thực hiện đầu tư)


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Chủ đầu tư đến Phòng Quản lý Đầu tư - Sở Tài chính để nộp hồ sơ đăng ký cấp mã số dự án.


· Bước 2: Cán bộ Phòng tiếp nhận hồ sơ để cấp mã số và không ghi phiếu hẹn.


· Bước 3: Cán bộ nhận hồ sơ trực tiếp cấp mã số và trình Ban Giám đốc phê duyệt.


· Bước 4: Chủ đầu tư đến phòng Quản lý Đầu tư để nhận kết quả.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ Sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (bản chính).


· Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn chỉnh.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


· Cơ quan phối hợp:


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Mẫu số 04-MSNS-BTC)


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.


· Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.


4. 
Thủ tục cấp vốn bổ sung cho doanh nghiệp nhà nước.


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Doanh nghiệp:


· Tập hợp hồ sơ gồm: Quyết định bổ sung vốn của cấp có thẩm quyền.


· Liên hệ phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh An Giang về phương thức chuyển vốn.


· Bước 2: Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính: Căn cứ Quyết định bổ sung vốn, lập lệnh chi tiền trình Ban giám đốc ký.


· Bước 3: Chuyển Lệnh chi tiền sang Kho bạc Nhà nước tỉnh.


· Bước 4: Doanh nghiệp nhận giấy báo có của Kho bạc Nhà nước tỉnh khi tiền đã chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ Sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm: Quyết định bổ sung vốn, giấy đề nghị cấp tiền ghi rõ địa chỉ, tài khoản giao dịch.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn chỉnh.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính


· Cơ quan phối hợp: Kho bạc nhà nước tỉnh


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh chi tiền


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002.


5. 
Thủ tục hoàn trả các khoản đã nộp Ngân sách nhà nước khi có Quyết định của cấp có thẩm quyền. 


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Cá nhân, Doanh nghiệp:


· Tập hợp hồ sơ gồm: Quyết định hoàn trả của cấp có thẩm quyền, giấy chứng minh nhân dân (cá nhân) hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách . 


· Liên hệ Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính để cung cấp giấy nộp tiền hoặc giấy chứng minh nhân dân (cá nhân). 


· Bước 2: Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính tập hợp hồ sơ có liên quan (Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh) lập lệnh chi tiền trình Ban giám đốc ký.


· Bước 3: Chuyển lệnh chi tiền sang Kho bạc nhà nước tỉnh.


· Bước 4: Cá nhân, doanh nghiệp đến Kho bạc nhà nước tỉnh để nhận tiền.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ Sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm: 


· Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn chỉnh.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Tài chính


· Cơ quan phối hợp: Kho bạc nhà nước tỉnh


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh chi tiền


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002.


6.
Thủ tục quyết toán chi phí quản lý dự án.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại phòng Quản lý Đầu tư, Sở Tài chính.


· Bước 2: Cán bộ Phòng tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra hồ sơ quyết toán.


· Bước 3: Trình Ban Giám đốc phê duyệt.


· Bước 4: Chủ đầu tư đến phòng Quản lý Đầu tư để nhận kết quả.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ Sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Văn bản đề nghị phê duyệt quyết toán;


· Báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án năm kế hoạch theo mẫu số 01/QT.QLDA.


· Các chứng từ chi tiêu phát sinh trong năm.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn chỉnh.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


· Cơ quan phối hợp:


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


· Báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án (Mẫu số 01/QT.QLDA).


· Tổng hợp quyết toán chi phí quản lý dự án (Mẫu số 02/QT.QLDA).


· Báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án (Mẫu số 03/QT.QLDA).


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008, về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.


7. 
Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án, hạng mục hoàn thành có giá trị quyết toán trên 05 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư.


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án: 


· Lập báo cáo quyết toán dự án, hạng mục hoàn thành.


· Nộp hồ sơ tại phòng Thẩm tra Quyết toán vốn Đầu tư – Trung tâm Thẩm định Tài chính - Sở Tài chính.


· Bước 2: Phòng Thẩm tra Quyết toán vốn Đầu tư – Trung tâm Thẩm định Tài chính – Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ trình duyệt quyết toán dự án, hạng mục hoàn thành.


· Bước 3: Phòng Thẩm tra Quyết toán vốn Đầu tư: Thẩm tra quyết toán 


· a. Các dự án đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán.


· b. Các dự án không thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán.


· Bước 4: Phòng Thẩm tra Quyết toán vốn Đầu tư: Trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).


· Bước 5: Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án nhận quyết định phê duyệt quyết toán tại Phòng Thẩm tra Quyết toán vốn Đầu tư – Trung tâm Thẩm định Tài chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ Sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc).


· Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (bản gốc).


· Các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao).


· Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao).


· Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao).


· Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A – B (bản gốc hoặc bản sao).


· Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị.


· Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước ; kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết 


· 05 tháng đối với Dự án hoặc hạng mục thuộc nhóm B tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán. 


· 04 tháng đối với Dự án hoặc hạng mục thuộc nhóm C tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán.


· 03 tháng đối với dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Thẩm định Tài chính.


· Cơ quan phối hợp:


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu mẫu báo cáo quyết toán: Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/QTDA (Phụ lục số 02 Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007).


· Phí, lệ phí: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán.


· Tổng mức đầu tư (tỷ đồng): ≤ 5; 10; 50; 100; 500.


· Thẩm tra – phê duyệt (%): 0,32; 0,21; 0,16; 0,13; 0,06.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Thành phần, số lượng hồ sơ: hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. Có hiệu lực ngày 23/7/1999.


· Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ. Có hiệu lực ngày 20/5/2000.


· Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ. Có hiệu lực ngày 15/3/2003.


· Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 04/01/2005.


· Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 16/5/2008.


· Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 05/3/2005.


· Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Có hiệu lực ngày 04/11/2006.


· Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 30/10/2006.


· Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 21/7/2007.


· Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Có hiệu lực ngày 29/5/2008.


· Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 02/4/2009.


· Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 24/5/2005.


· Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 24/5/2005.


· Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Có hiệu lực ngày 17/8/2008.


· Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. Có hiệu lực ngày 31/5/2007.


· Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. Có hiệu lực ngày 28/11/2000.


· Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 20/10/2008.


· Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần khảo sát xây dựng. Có hiệu lực ngày 10/7/2006.


· Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần xây dựng. Có hiệu lực ngày 10/7/2006.


· Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần lắp đặt. Có hiệu lực ngày 10/7/2006.


· Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng. Có hiệu lực ngày 14/8/2007.


· Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Có hiệu lực ngày 16/8/2007.


8.
Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án, hạng mục hoàn thành có giá trị quyết toán dưới 05 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình do cấp tỉnh phê duyệt.


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Chủ đầu tư hoặc ban quản lý dự án: 


· Lập báo cáo quyết toán dự án, hạng mục hoàn thành.


· Nộp hồ sơ tại Phòng Thẩm tra Quyết toán vốn Đầu tư – Trung tâm Thẩm định Tài chính - Sở Tài chính:


· Bước 2: Phòng Thẩm tra Quyết toán vốn Đầu tư – Trung tâm Thẩm định Tài chính – Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ trình duyệt quyết toán dự án, hạng mục hoàn thành.


· Bước 3: Phòng Thẩm tra Quyết toán vốn Đầu tư: Thẩm tra quyết toán: 


· a. Các dự án đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán.


· b. Các dự án không thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán.


· Bước 4: Phòng Thẩm tra Quyết toán vốn Đầu tư: Trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán (Giám đốc Sở Tài chính).


· Bước 5: Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án nhận quyết định phê duyệt quyết toán tại Phòng Thẩm tra Quyết toán vốn Đầu tư – Trung tâm Thẩm định Tài chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ Sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc).


· Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (bản gốc).


· Các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao).


· Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao).


· Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao).


· Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A – B (bản gốc hoặc bản sao).


· Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị.


· Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước; kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 03 tháng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Sở Tài chính.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Thẩm định Tài chính.


· Cơ quan phối hợp.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu mẫu báo cáo quyết toán: Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/QTDA (Phụ lục số 02 Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007).


· Phí, lệ phí: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán.


· Tổng mức đầu tư (tỷ đồng): ≤ 5; 10; 50; 100; 500.


· Thẩm tra – phê duyệt (%): 0,32; 0,21; 0,16; 0,13; 0,06.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Thành phần, số lượng hồ sơ: hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. Có hiệu lực ngày 23/7/1999.


· Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ. Có hiệu lực ngày 20/5/2000.


· Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ. Có hiệu lực ngày 15/3/2003.


· Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 04/01/2005.


· Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 16/5/2008.


· Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 05/3/2005.


· Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Có hiệu lực ngày 04/11/2006.


· Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 30/10/2006.


· Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 21/7/2007.


· Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Có hiệu lực ngày 29/5/2008.


· Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 02/4/2009.


· Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 24/5/2005.


· Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 24/5/2005.


· Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Có hiệu lực ngày 17/8/2008.


· Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. Có hiệu lực ngày 31/5/2007.


· Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. Có hiệu lực ngày 28/11/2000.


· Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 20/10/2008.


· Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần khảo sát xây dựng. Có hiệu lực ngày 10/7/2006.


· Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần xây dựng. Có hiệu lực ngày 10/7/2006.


· Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần lắp đặt. Có hiệu lực ngày 10/7/2006.


· Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng. Có hiệu lực ngày 14/8/2007.


· Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Có hiệu lực ngày 16/8/2007.


9.
Thủ tục thẩm tra quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại phòng Quản lý Đầu tư Sở Tài chính.


· Bước 2: Cán bộ Phòng tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra hồ sơ quyết toán.


· Bước 3: Trình Ban Giám đốc phê duyệt.


· Bước 4: Chủ đầu tư đến phòng Quản lý Đầu tư để nhận kết quả.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ Sở cơ quan hành chính.


· Thành phần hồ sơ, số lượng:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc);


· Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định (bản gốc).


· Các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao).


· Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao).


· Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao).


· Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản gốc).


· Báo cáo kết quả kiểm toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: Nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị.


· Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước ; kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn chỉnh.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.


· Cơ quan phối hợp:


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


· Báo cáo quyết toán tổng hợp dự án hoàn thành (Mẫu số 01/QLDA).


· Các văn bản pháp lý có liên quan (Mẫu số 02/QLDA).


· Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (Mẫu số 03/QLDA).


· Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình hoàn thành (Mẫu số 04/QLDA).


· Tài sản mới cố định tăng (Mẫu số 05/QLDA).


· Tài sản lưu động (Mẫu số 06/QLDA).


· Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (Mẫu số 07/QLDA).


· Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 08/QLDA).


· Phí, lệ phí: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.


· Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.


· Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.


10.
Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với dự án quy hoạch; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Chủ đầu tư hoặc ban quản lý dự án: 


· Lập báo cáo quyết toán dự án quy hoạch; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.


· Nộp hồ sơ tại Phòng Thẩm tra Quyết toán vốn Đầu tư – Trung tâm Thẩm định Tài chính - Sở Tài chính.


· Bước 2: Phòng Thẩm tra Quyết toán vốn Đầu tư – Trung tâm Thẩm định Tài chính – Sở Tài chính:


· Tiếp nhận hồ sơ trình duyệt quyết toán.


· Thẩm tra quyết toán. 


· Trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán (Giám đốc sở Tài chính).


· Bước 3: Chủ đầu tư hoặc ban quản lý dự án nhận quyết định phê duyệt quyết toán tại Phòng Thẩm tra Quyết toán vốn Đầu tư – Trung tâm Thẩm định Tài chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ Sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc).


· Báo cáo quyết toán (bản gốc).


· Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao).


· Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản gốc hoặc bản sao).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Sở Tài chính.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Thẩm tra Quyết toán vốn Đầu tư – Trung tâm Thẩm định Tài chính.


· Cơ quan phối hợp.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính


· Cá nhân 

· Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu mẫu báo cáo quyết toán: Mẫu số 07, 08, 09/QTDA


· Phí, lệ phí: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán.


· Tổng mức đầu tư (tỷ đồng): ≤ 5; 10; 50; 100; 500.


· Thẩm tra – phê duyệt (%): 0,32; 0,21; 0,16; 0,13; 0,06. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.


· Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư dự án khi được cơ quan thẩm tra quyết toán yêu cầu.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 


· Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. Có hiệu lực ngày 23/7/1999.


· Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ. Có hiệu lực ngày 20/5/2000.


· Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ. Có hiệu lực ngày 15/3/2003.


· Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 04/01/2005.


· Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 16/5/2008.


· Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 05/3/2005.


· Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Có hiệu lực ngày 04/11/2006.


· Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 30/10/2006.


· Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 21/7/2007.


· Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Có hiệu lực ngày 29/5/2008. 


· Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 02/4/2009.


· Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng. Có hiệu lực ngày 16/3/2005.


· Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 24/5/2005.


· Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 24/5/2005.


· Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Có hiệu lực ngày 17/8/2008.


· Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008, có hiệu lực ngày 31/3/2009.


· Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. Có hiệu lực ngày 31/5/2007.


· Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. Có hiệu lực ngày 28/11/2000.


· Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 20/10/2008.


· Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần khảo sát xây dựng. Có hiệu lực ngày 10/7/2006.


· Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần xây dựng. Có hiệu lực ngày 10/7/2006.


· Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần lắp đặt. Có hiệu lực ngày 10/7/2006.


· Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng. Có hiệu lực ngày 14/8/2007.


· Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Có hiệu lực ngày 16/8/2007.


II. Lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước


1.
Thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Tổ chức đang sử dụng đất 


· Lập Thành phần, số lượng hồ sơ: và báo cáo việc sử dụng đất của tổ chức, bao gồm: văn bản đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức; Bản sao (có công chứng) các giấy tờ có liên quan quy định tại khoản 1, Điều 9 Nghị định số 13/2006/NĐ-CP.


· Nộp Thành phần, số lượng hồ sơ: và báo cáo việc sử dụng đất của tổ chức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Tài chính tỉnh An Giang.


· Bước 2: Sở Tài chính tỉnh An Giang (phòng Quản lý Giá Công sản).


· Tiếp nhận Thành phần, số lượng hồ sơ: và báo cáo việc sử dụng đất của tổ chức; 


·  Tiến hành xác định giá trị quyền sử dụng đất:


· Kiểm tra các hồ sơ có liên quan đến khu đất của tổ chức đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất;


· Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá trị quyền sử dụng, bao gồm: xác định địa điểm khu đất, vị trí thửa đất, loại đất, mục đích sử dụng đất, giá trị khu đất; 


· Lập Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức;


· Gửi lại Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức.


·  Bước 3:


· Tổ chức nhận Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức trực tiếp tại Sở Tài chính;


· Hoặc Sở Tài chính gửi lại Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức qua đường bưu điện. 


· Cách thức thực hiện: 


· Tại trụ Sở cơ quan hành chính.


·  Qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Văn bản đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức;


· Bản sao (có công chứng) các giấy tờ quy định tại khoản 1, Điều 9 Nghị định số 13/2006/NĐ-CP bao gồm:


·  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (kèm theo sơ đồ kỹ thuật khu đất);


·  Trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gửi các văn bản có liên quan đến quyền sử dụng đất như: Quyết định giao đất, biên bản bàn giao đất, bàn giao cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở làm việc;


·  Trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì tổ chức phải có văn bản giải trình được Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác nhận về quá trình sử dụng đất và đất đang sử dụng không có tranh chấp


·  Tổ chức phải làm thủ tục xác lập quyền sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai gửi bổ sung cho Sở Tài chính; 


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Thành phần, số lượng hồ sơ: và báo cáo việc sử dụng đất của tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.


· Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.


III.  Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại    doanh nghiệp


1.
Thủ tục báo cáo tài chính doanh nghiệp 


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán: Doanh nghiệp nhà nước lập báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo tài chính quí) và báo cáo tài chính năm. Báo cáo tài chính được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán.


· Bước 2: Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký, đóng dấu của đơn vị.


· Bước 3: Căn cứ vào số liệu thực tế sau khi khóa sổ kế toán. Doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính gửi cho Sở Tài chính,


· Bước 4: Trong quá trình lập báo cáo; doanh nghiệp có những vướng mắc trực tiếp gặp phòng Tài chính doanh nghiệp để được hướng dẫn.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Bảng cân đối kế toán


· Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


· Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


· Bản thuyết minh báo cáo tài chính


· Số lượng hồ sơ: ( 01 bộ)


· Thời hạn giải quyết 


· Báo cáo quý chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý.


· Báo cáo năm: chậm nhứt là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính


· Cơ quan phối hợp: Sở kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Cục Thống kê.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận báo cáo tài chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp.


2.
Thủ tục chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định thực hiện cổ phần hóa và thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp.


· Bước 2: Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp tuyên truyền chủ trương chính sách cổ phần hóa.


· Bước 3: Doanh nghiệp cổ phần hóa chuẩn bị hồ sơ tài liệu.


· Bước 4: Doanh nghiệp cổ phần hóa kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính.


· Bước 5: Doanh nghiệp cổ phần hóa thuê các tổ chức tư vấn có chức năng xác định giá trị doanh nghiệp.


· Bước 6: Doanh nghiệp cổ phần hóa xây dựng Phương án bán cổ phần ưu đãi và Phương án sắp xếp lại lao động, Phương án sử dụng đất.


· Bước 7: Doanh nghiệp cổ phần hóa lập Phương án cổ phần hóa doanh nghiệp và Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần.


· Bước 8: Doanh nghiệp cổ phần hóa gởi Phương án cổ phần hóa,  Phương án bán cổ phần ưu đãi, Phương án sắp xếp lại lao động và Phương án sử dụng đất cho Ban Chỉ đạo cổ phần hóa.


· Bước 9: Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án cổ phần hóa.


· Bước 10: Doanh nghiệp cổ phần hóa nhận kết quả tại doanh nghiệp qua đường công văn,


· Bước 11: Doanh nghiệp triển khai thực hiện phương án cổ phần hóa.


· Bước 12: Doanh nghiệp cổ phần hóa tiến hành đăng ký kinh doanh.


· Bước 13: Doanh nghiệp cổ phần hóa tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ Sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Chứng thư thẩm định giá.


· Phương án cổ phần hóa .


· Phương án sử dụng đất.


· Phương án sắp xếp lại lao động.


· Số lượng hồ sơ: ( 02 bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn chỉnh.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính


· Cơ quan phối hợp: Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Các doanh nghiệp không thuộc diện nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.


· Các doanh nghiệp còn vốn nhà nước sau khi đã xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp.


· Đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc ngoài qui định tại khoản 1, điều III còn phải đảm bảo các điều kiện sau:


· Có đủ điều kiện hạch toán độc lập.


· Việc cổ phần hóa đơn vị hạch toán phụ thuộc không gây khó khăn hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hoặc các bộ phận còn lại của doanh nghiệp.


· Đã xác định trong Phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.


· Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo qui định tại Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.


3.
Thủ tục chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty trách nhiêm hữu hạn một thành viên 


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Chuẩn bị chuyển đổi: Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập Ban Đổi mới doanh nghiệp.


· Bước 2: Doanh nghiệp xây dựng phương án chuyển đổi và gởi cho Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh để thẩm định.


· Bước 3: Ban Chỉ đạo chuyển đổi doanh nghiệp, thẩm định Phương án chuyển đổi


· Bước 4: Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án chuyển đổi.


· Bước 5: Doanh nghiệp chuyển đổi nhận kết quả tại doanh nghiệp theo đường công văn.


· Bước 6: Doanh nghiệp chuyển đổi đăng ký kinh doanh.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ Sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Phương án chuyển đổi .


· Phương án sắp xếp lại lao động.


· Phương án sử dụng đất.


· Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.


· Số lượng hồ sơ: ( 02 bộ)



· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn chỉnh.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính


· Cơ quan phối hợp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Sở Nội vụ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: phê duyệt 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn mà Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn, được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.


· Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính.  Đối với các ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của công ty không được thấp hơn vốn pháp định.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.


· Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24/5/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.


4.
Thủ tục đánh giá, xếp loại công ty nhà nước 


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Công ty nhà nước tự đánh giá, xếp loại và gởi báo cáo xếp loại công ty cho các cơ quan để thẩm định và công bố xếp loại doanh nghiệp.


· Bước 2: Vào quí II của năm sau, căn cứ báo cáo xếp loại của các công ty nhà nước; Sở Tài chính mời các ngành như: Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh để đánh giá xếp loại doanh nghiệp.


· Bước 3: Sở Tài chính lập báo cáo: Biểu số 5: Tổng hợp kết quả đánh giá doanh nghiệp (Mẫu báo cáo theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố xếp loại doanh nghiệp đồng thời gởi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


· Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại doanh nghiệp qua đường công văn.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ Sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· . Biểu số 2: Báo cáo xếp loại doanh nghiệp.


· . Biểu số 6: Báo cáo xếp loại Hội đồng quản trị, Ban giám đốc (Mẫu báo cáo theo Thông tư 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính.


· Số lượng hồ sơ: 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trước ngày 30 tháng 6 của năm sau.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính


· Cơ quan phối hợp: Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 về việc Ban hành quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước


· Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

5.
Thủ tục thẩm định mua bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp 


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Khi phát sinh nhượng bán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn có giá trị còn lại lớn hơn 30% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của công ty thì công ty làm văn bản đề nghị gởi Sở Tài chính


· Bước 2: Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định.


· Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại doanh nghiệp theo đường công văn.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ Sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: Công văn đề nghị của doanh nghiệp về tài sản xin thanh lý


· Số lượng hồ sơ: ( 01bộ)


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn chỉnh.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính


· Cơ quan phối hợp: Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở xây dựng.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác


6.
Thủ tục thẩm định thanh toán khối lượng dịch vụ công ích


· 
Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Khi thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích hoàn thành, doanh nghiệp lập quyết toán khối lượng, giá trị hoàn thành gởi cho Sở Tài chính


· Bước 2: Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.


· Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại doanh nghiệp theo đường công văn.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ Sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Phương án và hợp đồng đã được duyệt


· Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho doanh nghiệp thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích


· Công văn đề nghị của doanh nghiệp


· Biên bản nghiệm thu


· Bảng quyết toán khối lượng hoàn thành


· Số lượng hồ sơ: ( 01bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn chỉnh.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính


· Cơ quan phối hợp: 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác


7.
Thủ tục thẩm tra chi phí dịch vụ, sản phẩm công ích 


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích cho doanh nghiệp.


· Bước 2: Doanh nghiệp xây dựng Phương án, ký kết hợp đồng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ nêu trên.


· Bước 3: Sở Tài chính thẩm định Phương án, nội dung hợp đồng do doanh nghiệp đề xuất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.


· Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định giao cho doanh nghiệp tổ chức thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích.


· Bước 5: Doanh nghiệp nhận kết quả tại doanh nghiệp theo đường công văn.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ Sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Phương án.


· Hợp đồng


· Số lượng hồ sơ: 01bộ


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn chỉnh.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính


· Cơ quan phối hợp: 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác


IV. Lĩnh vực Giá


1.
Thủ tục đăng ký giá 

· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Doanh nghiệp 


· Lập Thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký giá bao gồm: văn bản đề nghị ghi nhận ngày nộp Thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký giá kèm theo bảng đăng ký mức giá cụ thể và bảng thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá; Dự kiến thời gian mức giá có hiệu lực.


· Nộp Thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Tài chính tỉnh An Giang.


· Bước 2: Sở Tài chính tỉnh An Giang (phòng Quản lý Giá - Công sản):


· Tiếp nhận Thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký giá của doanh nghiệp; 


· Tiến hành kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ; rà soát nội dung giá đăng ký; được phép yêu cầu doanh nghiệp dừng việc bán hàng theo giá đăng ký khi phát hiện giá do doanh nghiệp đăng ký có những yếu tố không hợp lý và yêu cầu doanh nghiệp đăng ký lại; 


· Đóng dấu đến, ghi ngày, tháng, năm nhận Thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký giá. 


· Trả lại cho doanh nghiệp 02 bộ hồ sơ đăng ký giá (01 bộ gửi cho Sở chuyên ngành và 01 bộ để doanh nghiệp lưu).


· Bước 3:


· Doanh nghiệp nhận lại hồ sơ đăng ký giá trực tiếp tại Sở Tài chính;


· Hoặc Sở Tài chính gửi lại hồ sơ đăng ký giá cho doanh nghiệp qua đường bưu điện.


· Cách thức thực hiện: 


· Tại trụ Sở cơ quan hành chính;


· Qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Văn bản đề nghị ghi nhận ngày nộp Thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký giá (ghi rõ tên hàng hóa, dịch vụ; tên đơn vị sản xuất, kinh doanh; địa chỉ, số điện thoại, số fax ), bao gồm: 


· Bảng đăng ký mức giá cụ thể;


· Bảng thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá;


· Bảng tổng hợp tính giá vốn, giá bán hàng hóa, dịch vụ;


· Giải trình chi tiết cách tính các khoản mục chi phí. 


· Dự kiến thời gian mức giá có hiệu lực.


· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc tính kể từ ngày nhận đủ Thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký giá.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp: Không


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


· Văn bản chấp thuận 


· Đóng dấu đến, ngày, tháng, năm tiếp nhận Thành phần, số lượng hồ sơ: đăng ký giá.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ. 


· Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.


2. Thủ tục kê khai giá 


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Doanh nghiệp 


· Lập Thành phần, số lượng hồ sơ kê khai giá bao gồm: văn bản đề nghị ghi nhận ngày nộp Thành phần, số lượng hồ sơ kê khai giá và Bảng kê khai mức giá cụ thể.


· Nộp Thành phần, số lượng hồ sơ kê khai giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Tài chính tỉnh An Giang.


· Bước 2: Sở Tài chính tỉnh An Giang (phòng Quản lý Giá - Công sản):


· Tiếp nhận Thành phần, số lượng hồ sơ kê khai giá của doanh nghiệp. 


· Tiến hành kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của Thành phần, số lượng hồ sơ  kê khai giá; 


· Đóng dấu đến, ghi ngày, tháng, năm nhận Thành phần, số lượng hồ sơ kê khai giá. 


· Trả lại cho doanh nghiệp 02 bộ hồ sơ kê khai giá (01 bộ gửi cho Sở chuyên ngành và 01 bộ để doanh nghiệp lưu). 


· Bước 3:


· Doanh nghiệp nhận lại hồ sơ kê khai giá trực tiếp tại Sở Tài chính;


· Hoặc Sở Tài chính gửi lại hồ sơ kê khai giá cho doanh nghiệp qua đường bưu điện. 


· Cách thức thực hiện: 


· Tại trụ Sở cơ quan hành chính;


· Qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Bìa Hồ sơ kê khai giá (ghi rõ tên hàng hóa, dịch vụ kê khai giá; tên doanh nghiệp; địa chỉ; số điện thoại; số fax và thời gian thực hiện).


· Công văn đề nghị ghi nhận ngày nộp Thành phần, số lượng hồ sơ kê khai giá;


· Bảng kê khai mức giá cụ thể hoặc quyết định giá. 


· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Thành phần, số lượng hồ sơ kê khai giá.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp: Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có


· Phí, lệ phí: Không


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Đóng dấu đến, ngày, tháng, năm tiếp nhận Thành phần, số lượng hồ sơ kê khai giá.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;


· Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.


3.
Thủ tục kê khai giá cước vận tải ô tô


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Doanh nghiệp hoặc các hộ kinh doanh vận tải bằng ô tô


· Lập Thành phần, số lượng hồ sơ kê khai giá cước bao gồm: văn bản đề nghị ghi nhận ngày nộp Thành phần, số lượng hồ sơ kê khai giá cước; Bảng kê khai giá cước vận tải ô tô và bảng thuyết minh chi phí vận tải và giá cước kê khai; Thời điểm kê khai giá cước ít nhất 03 ngày trước khi thực hiện; 


·  Nộp Thành phần, số lượng hồ sơ kê khai giá cước trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Tài chính tỉnh An Giang.


· Bước 2: Sở Tài chính tỉnh An Giang (phòng Quản lý Giá - Công sản) 


· Tiếp nhận Thành phần, số lượng hồ sơ kê khai giá cước của doanh nghiệp hoặc các hộ kinh doanh vận tải bằng ô tô; 


· Tiến hành kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ kê khai giá cước; 


· Đóng dấu đến, ghi ngày, tháng, năm nhận hồ sơ kê khai giá cước. 


· Trả lại cho doanh nghiệp 03 bộ hồ sơ kê khai giá cước (01 bộ gửi cho Sở Giao thông Vận tải, 01 bộ gửi Cục thuế tỉnh và 01 bộ để doanh nghiệp lưu). 


· Trong thời gian không quá 07 ngày kể từ nhận được Thành phần, số lượng hồ sơ kê khai giá cước, nếu phát hiện thấy chưa đầy đủ theo quy định hoặc có nội dung chưa rõ ràng, Sở Tài chính tỉnh An Giang sẽ có ý kiến bằng văn bản yêu cầu đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ kê khai hoặc kê khai lại theo quy định.


· Bước 3: 


· Doanh nghiệp hoặc các hộ kinh doanh vận tải bằng ô tô nhận lại Thành phần, số lượng hồ sơ kê khai giá cước trực tiếp tại Sở Tài chính;


· Hoặc Sở Tài chính gửi lại Thành phần, số lượng hồ sơ kê khai giá cước cho doanh nghiệp hoặc các hộ kinh doanh vận tải bằng ô tô qua đường bưu điện . 


· Cách thức thực hiện: 


· Tại trụ Sở cơ quan hành chính;


· Qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Bìa hồ sơ Kê khai giá cước (ghi rõ tên dịch vụ vận tải, đơn vị vận tải, địa chỉ, số điện thoại, số fax và thời gian thực hiện), bao gồm: 


· Văn bản đề nghị ghi nhận ngày nộp Thành phần, số lượng hồ sơ kê khai giá cước;


· Bảng kê khai giá cước vận tải ô tô;


· Bảng thuyết minh chi phí vận tải và giá cước kê khai;


· Trường hợp đơn vị vận tải đã ban hành biểu cước cụ thể áp dụng thì đơn vị gửi kèm biểu cước nói trên cùng với Thành phần, số lượng hồ sơ: kê khai giá cước. 


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ kê khai giá cước.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh An Giang

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải, Cục thuế tỉnh An Giang. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Đóng dấu đến, ghi ngày, tháng, năm nhận Thành phần, số lượng hồ sơ kê khai giá cước


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư Liên tịch số 86/2007/TTLT/BTC-BGTVT ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về mẫu vé xe khách; kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô.


4.
Thủ tục thẩm định giá mua sắm tài sản từ 100 triệu đồng (áp dụng đối với dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản). 


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý dự án.


·  Lập văn bản đề nghị thẩm định giá tài sản; đính kèm danh mục chi tiết các loại tài sản cần thẩm định giá (tên, quy cách, chủng loại, số lượng, đơn giá) hoặc hợp đồng với doanh nghiệp, trung tâm có chức năng thẩm định giá để thẩm định. 


·  Gửi văn bản đề nghị thẩm định giá tài sản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Tài chính tỉnh An Giang. 


· Bước 2: Sở Tài chính tỉnh An Giang (phòng Quản lý Giá Công sản) 


· Tiếp nhận văn bản đề nghị thẩm định giá tài sản của Chủ Đầu tư hoặc đơn vị quản lý dự án;


· Tiến hành thẩm định giá tài sản;


· Văn bản trả lời về kết quả thẩm định giá tài sản cho Chủ Đầu tư hoặc đơn vị quản lý dự án. 


· Bước 3: 


· Chủ Đầu tư hoặc đơn vị quản lý dự án nhận văn bản thẩm định giá tài sản trực tiếp tại Sở Tài chính; 


· Hoặc Sở Tài chính gửi văn bản thẩm định giá tài sản cho Chủ Đầu tư hoặc đơn vị quản lý dự án qua đường bưu điện . 


· Cách thức thực hiện: 


· Tại trụ Sở cơ quan hành chính;


· Qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Văn bản đề nghị thẩm định giá tài sản; 


· Danh mục chi tiết các loại tài sản cần thẩm định giá (tên, quy cách, chủng loại, số lượng, đơn giá), kèm theo 3 bảng báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất hoặc 01 chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp, trung tâm có chức năng thẩm định giá.


· Quyết định hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục vốn có liên quan đến dự án đề nghị thẩm định giá. 


· Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết:  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Chủ Đầu tư hoặc đơn vị quản lý dự án.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp: Không


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


5.
Thủ tục thẩm định giá vật liệu lẻ trong xây dựng cơ bản (chỉ áp dụng đối với công trình xây dựng cơ bản thuộc hình thức chỉ định thầu).


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý dự án:


· Lập văn bản đề nghị thẩm định giá vật liệu lẻ trong xây dựng cơ bản (đính kèm danh mục chi tiết các loại vật liệu cần thẩm định).


· Gửi văn bản đề nghị thẩm định giá vật liệu lẻ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Tài chính tỉnh An Giang. 


· Bước 2: Sở Tài chính tỉnh An Giang (phòng Quản lý Giá - Công sản):


·  Tiếp nhận văn bản đề nghị thẩm định giá vật liệu lẻ của Chủ Đầu tư hoặc đơn vị quản lý dự án;


· Tiến hành thẩm định giá;


· Lập văn bản thẩm định giá vật liệu lẻ; 


· Gửi văn bản thẩm định giá vật liệu lẻ cho Chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý dự án. 


· Bước 3:


· Chủ Đầu tư hoặc đơn vị quản lý dự án nhận văn bản thẩm định giá vật liệu lẻ trực tiếp tại Sở Tài chính;


· Hoặc Sở Tài chính gửi qua đường bưu điện cho Chủ Đầu tư hoặc đơn vị quản lý dự án.


· Cách thức thực hiện: 


· Tại trụ Sở cơ quan hành chính;


· Qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Công văn đề nghị thẩm định giá vật liệu lẻ;


· Danh mục chi tiết vật liệu (ghi rõ quy cách, chủng loại), kèm theo 3 bảng báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất.


· Quyết định hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện theo hình thức chỉ định thầu (nếu có). 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Chủ Đầu tư hoặc đơn vị quản lý dự án.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp: Không.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Công văn số 3692/UBND-XDCB ngày 30/10/2007 của UBND tỉnh An Giang về việc hướng dẫn thực hiện lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.


· Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang.


6.
Thủ tục thẩm định phương án giá 


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Doanh nghiệp hoặc Sở chuyên ngành


· Lập Thành phần, số lượng hồ sơ phương án giá bao gồm: văn bản đề nghị thẩm định phương án giá kèm theo phương án giá; 


· Nộp Thành phần, số lượng hồ sơ phương án giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Tài chính tỉnh An Giang.


· Bước 2: Sở Tài chính tỉnh An Giang (phòng Quản lý Giá - Công sản).


· Tiếp nhận Thành phần, số lượng hồ sơ phương án giá của doanh nghiệp hoặc Sở chuyên ngành;


· Tiến hành kiểm tra nội dung phương án giá; 


· Văn bản trả lời cho doanh nghiệp hoặc Sở chuyên ngành hoặc lập Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quyết định theo thẩm quyền. 


· Bước 3:


· Doanh nghiệp hoặc Sở chuyên ngành nhận văn bản trả lời trực tiếp tại Sở Tài chính;


· Hoặc Sở Tài chính gửi lại văn bản thẩm định phương án giá cho doanh nghiệp hoặc Sở chuyên ngành; 


· Hoặc Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền.


· Cách thức thực hiện: 


· Tại trụ Sở cơ quan hành chính;


· Qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Bìa hồ sơ phương án giá (ghi rõ tên hàng hóa, dịch vụ; tên đơn vị sản xuất, kinh doanh; địa chỉ; số điện thoại; số fax);


· Văn bản đề nghị thẩm định phương án giá;


· Phương án giá, bao gồm:


Bảng tổng hợp tính giá vốn, giá bán hàng hóa, dịch vụ cho một đơn vị sản phẩm hàng hóa;


Giải trình chi tiết cách tính các khoản mục chi phí cho một đơn vị sản phẩm hàng hóa.


Dự kiến thời gian mức giá có hiệu lực.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Thành phần, số lượng hồ sơ phương án giá, Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian thì không quá 15 ngày.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Văn bản chấp thuận ;


· Hoặc lập Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quyết định theo thẩm quyền.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá. 


· Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


· Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.


7. Thủ tục xác định giá trị tài sản trong xử lý vụ án


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu định giá 


· Lập văn bản yêu cầu định giá tài sản bao gồm các nội dung: Tên cơ quan yêu cầu định giá, tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu, thông tin về tài sản cần định giá, nội dung yêu cầu định giá, thời gian nhận kết quả định giá (trường hợp yêu cầu định giá lại tài sản thì trong văn bản yêu cầu phải ghi rõ là yêu cầu định giá lại). 


· Gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản (trường hợp yêu cầu định giá lại tài sản thì trong văn bản yêu cầu phải ghi rõ là yêu cầu định giá lại) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Tài chính tỉnh An Giang.


· Bước 2: Sở Tài chính tỉnh An Giang (phòng Quản lý Giá – Công sản) 


· Tiếp nhận văn bản yêu cầu định giá tài sản bao gồm các nội dung: Tên cơ quan yêu cầu định giá, tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu, thông tin về tài sản cần định giá, nội dung yêu cầu định giá, thời gian nhận kết quả định giá (Trường hợp yêu cầu định giá lại tài sản thì trong văn bản yêu cầu phải ghi rõ là yêu cầu định giá lại); 


· Lập danh mục chi tiết theo văn bản đề nghị định giá; 


· Mời Hội đồng định giá tài sản; 


· Hội đồng định giá tiến hành xem tài sản, nghiên cứu thông tin, tài liệu liên quan đến tài sản cần định giá;


· Khảo sát giá: 


· Lập kế hoạch khảo sát;


· Xác định địa điểm nơi tài sản bị xâm phạm: xã (phường) và đơn vị hành chính cấp huyện;


· Xác định tình trạng tài sản bị xâm phạm cần khảo sát giá;


· Xác định thời điểm tài sản bị xâm phạm và quyết định ngày, tháng, năm cụ thể để tiến hành khảo sát giá;


· Phối hợp với chính quyền các cấp có liên quan tại địa phương nơi tài sản bị xâm phạm để khảo sát giá;


· Lựa chọn đối tác khảo sát;


· Thu thập các mức giá của tài sản bị xâm phạm;


· Tổng hợp số liệu thu thập được, làm văn bản báo cáo cụ thể để trình Hội đồng định giá tài sản.


· Lập biên bản định giá tài sản. 


· Lập văn bản kết luận định giá tài sản.


· Gửi văn bản kết luận và biên bản định giá tài sản cho Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.


· Bước 3: 


· Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu định giá nhận văn bản kết luận và biên bản định giá tài sản trực tiếp tại Sở Tài chính; 


· Hoặc Sở Tài chính gửi cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu định giá qua đường bưu điện. 

· Cách thức thực hiện: 


· Tại trụ Sở cơ quan hành chính;


· Qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bản yêu cầu định giá tài sản (trường hợp yêu cầu định giá lại tài sản thì trong văn bản yêu cầu phải ghi rõ là yêu cầu định giá lại), bao gồm các nội dung: 


· Tên cơ quan yêu cầu định giá; 


· Tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu;


· Thông tin về tài sản cần định giá;


· Nội dung yêu cầu định giá;


· Thời gian nhận kết quả định giá.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Thực hiện theo đúng thời hạn được yêu cầu; trong trường hợp cần có thêm thời gian để thực hiện định giá sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản cho cơ quan yêu cầu định giá biết chậm nhất là 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu giám định. 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng định giá tỉnh An Giang 


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh An Giang


·  Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn xác định về kỹ thuật như Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, tỉnh An Giang; đơn vị thực hiện bán đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản định giá hoặc Công văn cung cấp giá.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Có hiệu lực kể từ ngày 23/3/2005


· Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2006


8.
Thủ tục xác định giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước 


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Đơn vị bắt giữ


· Tập hợp các Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hoặc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đính kèm bảng kê tang vật, phương tiện. 


· Gửi Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hoặc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đính kèm bảng kê tang vật, phương tiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Tài chính tỉnh An Giang.


· Bước 2: Sở Tài chính tỉnh An Giang (phòng Quản lý Giá - Công sản) 


· Tiếp nhận các Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hoặc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các đơn vị bắt giữ; 


· Lập danh mục chi tiết tang vật, phương tiện theo Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hoặc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các đơn vị bắt giữ;


· Mời Hội đồng định giá tại các đơn vị bắt giữ;


· Lập Biên bản định giá; 


· Bước 3: Sở Tài chính tỉnh An Giang (phòng Quản lý Giá - Công sản)


· Chuyển giao Biên bản định giá và hồ sơ có liên quan cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang để tổ chức bán đấu giá.


· Trả lại cho đơn vị bắt giữ Biên bản định giá và hồ sơ có liên quan.

· Cách thức thực hiện: 


· Tại trụ Sở cơ quan hành chính;


· Qua đường bưu điện. 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hoặc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 


· Bảng kê tang vật, phương tiện;


· Bản ảnh giám định (nếu tài sản là xe mô tô, ô tô);


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện xử phạt vi phạm hành chính.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng định giá tỉnh An Giang. 


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn giám định về kỹ thuật như Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang . . .; đơn vị thực hiện bán đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản định giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý VPHC năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý VPHC năm 2008.


· Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá (khoản 1,2,3 Phần II của Thông tư về xác định giá khởi điểm đối với tài sản bán đấu giá là tài sản nhà nước).


· Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính về việc xử lý tang vật VPHC là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do VPHC và thay thế Điểm 2.1 khoản 2 Mục III Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005.


V. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo


1.
Thủ tục chuyển đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Công dân nộp hồ sơ khiếu nại, tố cáo qua bưu điện hoặc trực tiếp đến văn phòng Sở Tài chính .

· Bước 2: Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ khiếu nại, tố cáo và chuyển cho phòng Thanh tra. Phòng Thanh tra tiếp nhận và thực hiện nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Luật khiếu nại, tố cáo. 


· Bước 3: Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân cho Ban Giám đốc Sở. 


· Bước 4: Làm công văn và chuyển đơn thư tố cáo của công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết cho các cơ quan chức năng thụ lý.


· Bước 5: Thông báo kết quả giải quyết của Sở Tài chính đơn thư khiếu nại cho đối tượng khiếu nại tố cáo được biết 


· Cách thức thực hiện:


· Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


· Đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.


· Tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo .


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết 


· 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết. 


· Đối với vụ việc phức tạp không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Sở hoặc Chánh Thanh tra Sở


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra Tài chính 


· Cơ quan phối hợp: Các phòng ban có liên quan


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Công văn chuyển đơn


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra nhà nước Về việc ban hành các biểu mẫu Thanh tra.


2.
Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền Sở Tài chính. 


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1: Công dân nộp hồ sơ khiếu nại, tố cáo qua bưu điện hoặc trực tiếp đến văn phòng Sở Tài chính .


· Bước 2: Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ khiếu nại, tố cáo và chuyển cho phòng Thanh tra. 


· Bước 3: Phòng Thanh tra thực hiện nghiệp vụ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định Luật khiếu nại, tố cáo .


· Bước 4: Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho Ban Giám đốc Sở .


· Bước 5: Quyết định của Sở Tài chính về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gởi cho đối tượng khiếu nại, tố cáo biết để thực hiện. 


· Cách thức thực hiện: 


· Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Qua đường bưu điện


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


· Đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.


· Tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo .


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 


· 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết. 


· Đối với vụ việc phức tạp không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Sở hoặc Chánh Thanh tra Sở


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra Tài chính 


· Cơ quan phối hợp: Các phòng ban có liên quan


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra nhà nước Về việc ban hành biểu mẫu Thanh tra.



